Trường Đại học Tây Bắc                                                        Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001-2012 


LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 23/03/2001, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Trường Đại học Tây Bắc trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Bắc. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tây Bắc đã thực sự trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của vùng Tây Bắc; bước đầu khẳng định vị trí, uy tín trong hệ thống giáo dục đại học.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các Bộ ngành; sự giúp đỡ của các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước; sự ủng hộ của của các cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc Tây Bắc; với sự nỗ lực, sáng tạo vượt khó của cán bộ, giảng viên, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc đã nhanh chóng trưởng thành và gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận và tự hào về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về đội ngũ cán bộ, giảng viên, về quy mô sinh viên, về chất lượng đào tạo và đặc biệt là về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Nhờ gắn hoạt động khoa học công nghệ với quá trình đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc đã xây dựng được đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, có trình độ cao với: 01 Phó Giáo sư, 20 tiến sỹ, 70 giảng viên chính, hơn 200 thạc sỹ, 70% giảng viên có trình độ sau đại học. Các nhà khoa học đã trực tiếp tham gia hoạt động giảng dạy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Nghiên cứu khoa học & chuyển giao công nghệ là một trong hai mảng hoạt động quan trọng, nòng cốt quyết định tới thương hiệu của một trường đại học. Sau hơn mười năm xây dựng và phát triển, các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ với 32 công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 13 công trình nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, 276 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, và rất nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế,... Những thành quả đó đánh dấu bước phát triển quan trọng góp phần khẳng định vị thế hàng đầu của một trường đại học trong khu vực Tây Bắc.
Nhân dịp kỷ niệm 11 năm thành lập Trường Đại học Tây Bắc, Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn: “Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học giai đoạn 2001-2012”. Đây là cuốn sách ghi lại thành quả quá trình hoạt động và cống hiến của các cán bộ, giảng viên trong Nhà trường, đồng thời cũng chứng tỏ tiềm lực khoa học công nghệ, khẳng định sức mạnh và sự phát triển không ngừng của hoạt động khoa học công nghệ của Nhà trường hơn 11 năm qua.

Ban Biên tập xin trân trọng cảm ơn các phòng, ban, khoa, bộ môn trực thuộc, các cá nhân trong toàn trường đã kê khai công trình nghiên cứu để biên soạn cuốn sách này. Do thời gian biên tập có hạn, cuốn sách chưa thể tập hợp đầy đủ các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong Nhà trường và không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình biên tập. Ban Biên tập rất mong nhận được sự phản hồi, đóng góp ý kiến của bạn đọc trong và ngoài trường. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Quản lí khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Tây Bắc. Điện thoại: 0223 751 710, email: phongqlkh.qhqt.tbu@gmail.com.
Trân trọng!

                                                                                                                                                       BAN BIÊN TẬP
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2001-2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỚI NĂM 2020 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC.

I. Tổng kết kết quả hoạt động Khoa học công nghệ giai đoạn từ 2001-2012
1. Tình hình thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ

1.1. Các đề tài cấp Bộ

Trong 11 năm phát triển (giai đoạn 2001-2012), Trường Đại học Tây Bắc đã triển khai 32 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, bao gồm các đề tài: 

- Nghiên cứu luận chứng khoa học phát triển Trường Đại học Tây Bắc đến năm 2010 (Mã số B2002-76-01).

- Nghiên cứu thực trạng giảng dạy công tác của đội ngũ giáo viên ở vùng Tây Bắc do Trường Đại học Tây Bắc đào tạo, bồi dưỡng từ năm 1960 đến 2000 (Mã số B2002-76-02).

- Hệ thống hóa các đại diện thực vật điển hình phân bố ở Sơn La và Lai Châu để giảng dạy chương trình Sinh học ở các trường THCS vùng Tây Bắc (B2002-76-03).

- Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường của sinh viên hệ CĐSP trung học cơ sở miền núi Tây Bắc (Mã số B2002-77-17).
- Tình hình kinh tế xã hội vùng Tây Bắc từ 1955 đến 1975 (Mã số: B2002-76-04).
- Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh học và sinh thái một số loài cá Suối Sập (Yên Châu) – Nậm Mu (Mường La) tỉnh Sơn La (Mã số B2003-76-05).

- Bước đầu nghiên cứu và khảo nghiệm việc đổi mới chương trình dạy học môn Toán THCS ở tỉnh Sơn La (Mã số B2003-76-06).
- Nội dung phương pháp giáo dục thông qua tổ chức hoạt động đồng đội TNTP và sao nhi đồng Hồ Chí Minh ở trường tiểu học (đề tài khoa học số 8, năm 2006, thuộc dự án phát triển GVTH).
- Vận dụng các yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp GVTH vào nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Việt cho sinh viên sư phạm (đề tài khoa học số 9, năm 2006, thuộc dự án phát triển GVTH).
- Nghiên cứu khu hệ giun đất khu vực tỉnh Sơn La (Mã số B2006-25-01).

- Ảnh hưởng của việc thay đổi hướng dạy học đến sự hình thành kỹ năng đọc tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La (Mã số 2006-25-02).
- Định hướng và thử nghiệm xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Tây Bắc (Mã số B2007-25-03).

- Nghiên cứu sự biểu hiện của một số tính trạng liên quan đến hình thái cây và chất lượng gạo của giống lúa Tám thơm đột biến tại một số địa điểm của tỉnh Sơn La (Mã số B2007-25-04).

- Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực bậc cao của khu hệ thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Mã số B2007-25-05).

- Điều tra, đánh giá tác hại của các loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Sơn La (Mã số B2007-25-06).

- Nghiên cứu chất lượng quả và xây dựng quy trình trồng, chăm sóc giống Cà chua bi Thúy Hồng – Đài Loan tại Sơn La (Mã số B2007-25-08).

- Phong trào chống Pháp của đồng bào Mông ở Tây Bắc từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930 (Mã số B2007-25-08).
- Nghiên cứu chọn lọc, nhân giống và kỹ thuật gây trồng một số loài Tre-Trúc bản địa tại huyện Thuận Châu-tỉnh Sơn La (Mã số B2008-25-09)

- Nghiên cứu sử dụng các phế thải cây ngô (thân, lõi bắp ngô) để sản xuất một số loài nấm ăn tại Thuận Châu-Sơn La (Mã số B2008-25-11).
- Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) dưới tán rừng trồng và trên đất nương rẫy tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Mã số B2008-25-12).
- Tuyển chọn và phát triển giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt chống chịu sâu bệnh cho huyện Thuận Châu – tỉnh Sơn La (Mã số: B2002-76-04).
- Nghiên cứu chuyển pha kép trong mô hình đa trường vô hướng (Mã số B2009-25-13).
- Tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của một số khu tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La (Mã số B2009-25-14).
- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng loài Lan Kim Tuyến (Anoectochilus setaseus Blume) tại khu vực Thuận Châu, Sơn La (Mã số B2009-25-15).
- Cách xưng hô trong tiếng Thái (Mã số 2010-25-16).
- Nghiên cứu các bài toán biên ban đầu với phương trình đạo hàm riêng tuyến tính không dừng trong trụ có chứa đáy là miền có chứa điểm kì dị (Mã số B2010-25-17).
- Xây dựng mô hình vườn cây lâm nghiệp bản địa trong khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc, Thuận Châu, Sơn La (Mã số B2010-25-18) .
- Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh trưởng và sinh sản của giống gà H’Mông thuần trong điều kiện nuôi bán công nghiệp và chăn thả tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Mã số B2010-25-19).
- Nghiên cứu ảnh hưởng của việc phát triển thuỷ điện đến tài nguyên đất canh tác vùng Tây Bắc (Mã số: B2012-25-54).
- Vấn đề thu hút và sử dụng ngồn vốn phát triển chính thức (ODA) của các tỉnh vùng Tây Bắc: thực trạng và giải pháp (Mã số: B2012-25-17).
- Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen các giống lúa nương khu vực Tây Bắc (Mã số: B2012-25-85).
- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng, nhân giống và sơ chế nhằm phát triển cây Mắc Khén (Zanthoxylum rhete DC) thành sản phẩm hàng hoá tại Tây Bắc (Mã số: B2012-25-86).
Các sản phẩm đã được nghiệm thu từ các đề tài trên có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên trong và ngoài Nhà trường, các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất đã giải quyết nhiều vấn đề thời sự phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh vùng Tây Bắc.

1. 2. Dự án 

Từ năm 2001 đến nay, Nhà trường đã tiến hành triển khai được 06 dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và tài trợ quốc tế: Dự án PHE do quỹ  Ford tài trợ (2003), Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Hoá phân tích” và Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Hoá Hữu cơ” của Trường Đại học Tây Bắc” và Dự án “Giáo dục đại học 2” do quỹ TRIG tài trợ.  Năm 2010, Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Chính phủ Nhật Bản (JICA) tài trợ cho Nhà trường Dự án “Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Tây Bắc” trị giá 2,4 triệu USD, Dự án sửa chữa, cải tạo phòng thí nghiệm khoa Sinh Hoá. Cán bộ giảng viên Nhà trường đã thực hiện 11 dự án chuyển giao công nghệ cho các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu.

2. Tình hình thực hiện đề tài cấp Tỉnh

Từ năm 2001 tới nay Trường Đại học Tây Bắc đã thực hiện 13 đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, bao gồm những đề tài sau:

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển một số phần mềm hoá học phục vụ giáo dục và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Tây Bắc.

- Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La. Mã số: KN 09-2004.
- Nghiên cứu chọn lọc nhân giống khoai sọ Cụ Cang-Thuận Châu-Sơn La. Mã số: KN-01-2005.
- Nghiên cứu sử dụng, sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh trong một số lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường ở tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-2006.
- Nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen cây thuốc có hoạt tính sinh học (Flovonoit) có trong các vị thuốc cổ truyền có nguồn gốc thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
- Nghiên cứu, chọn lọc nhân giống và xây dựng mô hình trồng song, mây thư​ơng phẩm tại Sơn La. Mã số: KN-02-2007.
- Nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất rau mầm tại hộ gia đình ở khu đô thị tỉnh Sơn La. Mã số: KN-03-2008.
- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai (Dạ yến), rau Sắng tại tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-09.
- Trồng thử nghiệm và chọn giống thanh long phù hợp với điều kiện tự nhiên và canh tác tại Sơn La. Mã số: KN-01-2010

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình học tập ngoại khóa các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) tại các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La. Mã số KX-13-2010.
 - Ứng dụng một số chế phẩm giữ ẩm chống hạn cho cây cao su tại tỉnh Sơn La.
- Nghiên cứu đánh giá vùng nguyên liệu mây, tre phục vụ công nghiệp chế biến và nghề mây tre đan truyền thống tỉnh Sơn La. Mã số: KC-05-2012.
- Nghiên cứu và triển khai quy trình sản xuất rau mầm tại hộ gia đình ở các khu đô thị của tỉnh Điện Biên.
3. Tình hình thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ khác

3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường

Trong 11 năm (2001-2012), Trường đã triển khai 276 đề tài khoa học cấp trường. Trong đó đa số các đề tài tập trung vào các vấn đề: khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng; đặc biệt, một số đề tài nghiên cứu khoa học đã tập trung nghiên cứu các vấn đề về lí luận và thực tiễn, các luận cứ cho sự phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn để nâng cao hiệu quả cho công tác quản lí giáo dục.

3.2. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên

Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên được Nhà trường xem là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo nhằm biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Cá nhân mỗi sinh viên thông qua việc làm đề tài sẽ được tập dượt công tác nghiên cứu khoa học, qua đó sinh viên có thể học tập có hiệu quả từ thực tiễn nghiên cứu. 

Nhà trường cũng chỉ đạo các khoa triển khai thực hiện các hoạt động khoa học cho sinh viên, tổ chức các buổi ngoại khóa, các hội nghị tổng kết, hội thảo đổi mới nghiên cứu khoa học để giao lưu học tập và truyền đạt lại những kinh nghiệm cho sinh viên…
Trong 11 năm qua Trường đã triển khai 804 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên với 1.270 sinh viên tham gia. Trong số các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên gửi đi thi cấp Bộ, có 7 đề tài đạt giả ba, 15 đề tài đạt giải khuyến khích.
Nhà trường có nhiều biện pháp khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học như hỗ trợ kinh phí để thực hiện các thí nghiệm và mua tài liệu, cộng điểm vào kết quả học tập cho sinh viên…
3.3. Thông tin khoa học, hội thảo, hội nghị

Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ của Trường Đại học Tây Bắc ra đời năm 2004. Năm đầu tiên Bản tin ra một năm một số, từ năm 2005 trở đi mỗi năm Bản tin ra 2 số dày dặn đã phản ánh được sức sống, sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng đáng ghi nhận của Bản tin. Từ khi ra đời, đến nay Bản tin thông tin Nhà trường đã xuất bản được 16 số, 1 số liên kết với Tạp chí Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bản tin đã đăng tải 468 công trình khoa học của các cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Ngoài các công trình đăng trên Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ của Trường, trong 11 năm (2001-2012) cán bộ, giáo viên của Trường đã công bố gần 200 bài báo trên các tạp chí ngành và chuyên ngành trong nước, 16 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín.

Cùng với những hoạt động trên, từ 2001 đến 2012, Nhà trường đã tổ chức được 15 hội thảo về: “Chiến lược phát triển của Trường Đại học Tây Bắc đến 2010 và tầm nhìn đến 2020”, “Đánh giá thực trạng và nhu cầu nguồn nhân lực các tỉnh Tây Bắc” phục vụ cho công tác đào tạo, xây dựng “Qui chế chi tiêu nội bộ”, “Qui chế học vụ”, “Qui chế dân chủ cơ sở”, “Qui chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Tây Bắc”, xây dựng “Ngân hàng dữ liệu đề thi”, ...

3.4. Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ

Hiện nay, Nhà trường rất chú trọng việc đào tạo nguồn lực cốt cán cho Trường cũng như cho các tỉnh  khu vực Tây Bắc. Song song với việc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ trong nước, Trường cũng gửi cán bộ đi đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. 

Trường có mối quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế và các trường đại học: Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia, Quỹ Xã hội dân sự, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Chương trình ngày sáng tạo Việt Nam, Chương trình đối tác chiến lược quốc tế tại Châu Á (PISA), Chương trình Sáng kiến Sinh kế Nông thôn, Tổ chức Dịch vụ và Phát triển Đức (DED), Tổ chức Nông Lâm thế giới (ICRAF).

Hợp tác với các trường Đại học nước ngoài: Trường Đại học G.Washington (Hoa Kỳ), Trường Đại học Queenland (Úc)…
 Từ 2001 đến 2012 Nhà trường đã cử 19 sinh viên, 06 giảng viên đi học tập trung dài hạn; cử 87 lượt cán bộ, giảng viên đi tham quan, nghiên cứu, học tập ngắn hạn ở nước ngoài; ngoài ra có 26 đoàn khách nước ngoài đến tham quan và làm việc tại trường; đang đào tạo 47 sinh viên cho nước bạn Lào.
II. Định hướng hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao công nghệ giai đoạn (2012-2020)

1. Định hướng về nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh

- Tập trung nghiên cứu các đề tài khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn (chủ yếu liên quan tới địa bàn Tây Bắc), nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Bắc.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường, quản lý chất lượng môi trường; quản lý và sử dụng hữu hiệu tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên sinh thái. Ứng dụng công nghệ sinh học để cải tiến và nhân giống cây trồng, cải tạo đất đai, phát triển nền nông nghiệp sạch. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, góp phần phát triển ngành nghề ở nông thôn. Đẩy mạnh việc nghiên cứu các đề tài phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là địa bàn ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

- Nghiên cứu những vấn đề lịch sử, văn hóa, văn học và dân tộc học của vùng Tây Bắc; Những vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài về khoa học giáo dục, nhất là các đề tài tài về phương pháp dạy học đại học, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu, ngân hàng đề… nhằm nâng cao chất lượng và  hiệu quả đào tạo.

2. Thông tin khoa học và công nghệ

- Tiếp tục xuất bản, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài trường.

- Định hướng và nâng cấp Bản tin Thông tin khoa học và công nghệ lên Tạp chí khoa học, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đào tạo của một trường trọng điểm khu vực Tây Bắc. 

- Hoàn thiện hệ thống mạng, tạo website tạp chí riêng liên kết với các thư viện điện tử trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc cập nhật thông tin.

3. Công tác hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
- Tiếp tục triển khai tốt các chương trình, dự án đang thực hiện.
- Thu hút các nguồn đầu tư từ các đối tác trong nước và các tổ chức quốc tế cho các chương trình nghiên cứu và triển khai.
- Tiếp tục lựa chọn cử cán bộ đi học ở trong nước và ngoài khu vực, tạo nguồn nhân lực cho Trường.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu và các trường đại học nước ngoài để triển khai nghiên cứu, hợp tác thêm với các dự án, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ và phát triển khoa học công nghệ.

PGS.TS. ĐẶNG QUANG VIỆT
A. Bài báo Khoa học

1. Đặng Quang Việt (1998), Sự kết hợp giữa trí tưởng tượng không gian và tư duy logich trong dạy học hình học, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Số 5, trang: 21.

2. Đặng Quang Việt (2000), Làm rõ cơ sở lý thuyết của việc hình thành hệ thống số ở trường THCS cho sinh viên toán CĐSP khi dạy học Đại số đại cương, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Số 8, trang: 21.

3. Đặng Quang Việt (2000), Thực trạng của việc dạy học số học và đại số ở trường trung học cơ sở, Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Số 12, trang: 27.

4. Đặng Quang Việt (2000), Làm rõ cấu trúc đại số trên tập hợp các đa thức, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Số 356, trang: 19.

5. Đặng Quang Việt (2001), Vấn đề xây dựng cầu nối giữa trường sư phạm và trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số 1, trang: 2.

6. Đặng Quang Việt (2001), Thực trạng dạy học đại số đại cương ở trường cao đẳng sư phạm, Tạp chí Giáo dục, Số 4, trang: 39.

7. Đặng Quang Việt (2004), Tăng cường tính nghiệp vụ khi dạy đại số đại cương ở trường sư phạm, Tạp chí Giáo dục, Số 91, trang: 30.

8. Đặng Quang Việt (2005), Dạy học theo Modules, Tạp chí Giáo dục, Số 107, trang: 17.

9. Đặng Quang Việt, Modules dạy học với tự học và tự chọn, Tạp chí Giáo dục, Số 116, trang: 22.

10. Đặng Quang Việt (2006), Xây dựng các chuyên đề theo tiếp cận modules nhằm khai thác các yếu tố nghiệp vụ sư phạm khi dạy toán cao cấp, Tạp chí Giáo dục, Số 135, trang: 29.

11. Đặng Quang Việt (2007), Dùng kiến thức, cách nhìn của đại số đại cương để sáng tạo đề toán hoặc chế biến lời giải phù hợp trình độ học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số 155, trang: 31.

12. Đặng Quang Việt (2011), Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội của trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 6, trang: 1-2.
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2. Đặng Quang Việt (2005), Dạy học theo Modules ở Đại học, số 1-6 năm 2005.

3. Đặng Quang Việt (2006), Xây dựng ngân hàng đề thi các học phần ở Trường Đại học Tây Bắc, số 7-12 năm 2006.

4. Đặng Quang Việt (2009), Đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

5. Đặng Quang Việt (2010), Các tiêu chuẩn CDIO và việc vận dụng trong xây dựng chương trình đào tạo ở Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

B. Sách, Giáo trình

1. Đặng Quang Việt, Đại số đại cương, NXB Giáo dục. Năm 2005.
2. Đặng Quang Việt, Bài tập Đại số đại cương, NXB Giáo dục. Năm 2005.
3. Nguyễn Hữu Châu, Đỗ Đức Thái, Đặng Quang Việt, Dạy học môn Đại số đại cương ở trường sư phạm trong sự gắn kết với chương trình toán phổ thông, NXB Đại học sư phạm. 

4. Đặng Quang Việt, Rèn luyện tư duy sáng tạo thông qua xây dựng hệ thống bài tập toán, NXB Giáo dục, 2007.

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
1. Đặng Quang Việt, Nghiên cứu luận chứng khoa học phát triển Trường Đại học Tây Bắc đến năm 2010 (Mã số B2002-76-01).

2. Đặng Quang Việt, Nâng cao năng lực giáo dục bảo vệ môi trường của sinh viên hệ CĐSP trung học cơ sở miền núi Tây Bắc (Mã số B2002-77-17).

3. Đặng Quang Việt, Định hướng và thử nghiệm xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần cho các ngành đào tạo đại học của Trường Đại học Tây Bắc (Mã số B2007-25-03).
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1. Nguyễn Văn Bao (2004), Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong “làng” và “vợ nhặt” của Kim Lân, Tạp chí Khoa học, số 2, trang 56-60, Trường ĐHSP Hà Nội.

2. Nguyễn Văn Bao, Tội và thương không phải Lan Khai sáng tác mà là phỏng dịch, Tạp chí khoa học, Viện nghiên cứu Văn học.

3. Nguyễn Văn Bao (2011), “Nghiên cứu song song” giữa Số đỏ của nguyễn Trọng Phụng với Đường công danh của Nikdem Dyzma của T.Đ.Moxtovich, Tạp chí nghiên cứu Văn học, số 12, trang 77, Trường ĐHSP Hà Nội.
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* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Vũ Việt Hùng (2011), Điểm bất động và điểm bất động xấp xỉ của ánh xạ trong không gian Metric, Bản tin TTKH số 1-6/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
1. Vũ Việt Hùng (thành viên), Nghiên cứu, xây dựng chương trình học tập ngoại khóa các môn khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh) tại các trường chuyên nghiệp tỉnh Sơn La. Đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, mã số KX-13-2010.
TS. VŨ TIẾN DŨNG

A. Bài báo khoa học

1.Vũ Tiến Dũng (2002), Chiến lược lịch sự âm tính với lời xin lỗi trong giao tiếp tiếng Việt, Tạp chí khoa học, Số 5 năm 2002, trang 45, Trường ĐHSP Hà Nội.
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3. Vũ Tiến Dũng (2011), Cách sử dụng đại từ xưng hô trong tiếng Thái và một vài định hướng cơ bản hướng dẫn học sinh dân tộc Thái sử dụng từ xưng hô tiếng Việt trong hoạt động giao tiếp, Tạp chí giáo dục tháng 6 năm 2011, trang 26.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Vũ Tiến Dũng (2004), Lễ phép trong ứng xử của người Việt được biểu hiện qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, Bản tin TTKH số 1-6/2004.
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4. Vũ Tiến Dũng (2007), Tìm hiểu một số biểu thức tình thái diễn đạt tính lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2007.

5. Vũ Tiến Dũng (2008), Bước đầu tìm hiểu từ xưng hô tiếng Thái trong hoạt động giao tiếp, Bản tin TTKH số 1-6/2008.

6. Vũ Tiến Dũng (2009), Một số chiến lược từ chối lịch sự lời mời trong giao tiếp tiếng Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

7. Vũ Tiến Dũng (2010), Tìm hiểu lời mời trong giao tiếp tiếng Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
1. Vũ Tiến Dũng (chủ nhiệm), Cách xưng hô trong tiếng Thái, đề tài nghiên cứu cấp Bộ (Mã số: B2010-25-16).

TS. NGUYỄN HOÀNG YẾN

A. Bài báo khoa học
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B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
NCS. NGÔ THỊ PHƯỢNG

A. Bài báo khoa học

1. Ngô Thị Phượng (2008), Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong tác phẩm Chinh phụ ngâm khúc, Tạp chí khoa học, Số 2 năm 2008, trang 26, Trường ĐHSP Hà Nội.
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* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc
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4. Ngô Thị Phượng (2007), Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, Bản tin TTKH số 7-12/2007.
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6. Ngô Thị Phượng (2009), Thiên nhiên trong thơ Hồ Xuân Hương, Bản tin TTKH số 1-6/2009.
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8. Ngô Thị Phượng (2010), Đặc điểm tương đồng và khác biệt giữa truyện Nôm (dân tộc Kinh) và truyện thơ (dân tộc ít người), Bản tin TTKH số 7-12/2010.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
TS. PHẠM VĂN LỰC

A. Bài báo khoa học

1. Phạm Văn Lực (2000), Khởi nghĩa giành chính quyền ở Thuận Châu – Sơn La (Từ 15/8 đến 30/8/1945), Số 2/2000; trang: 33 – 36, Trường ĐHSP Hà Nội.
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5. Phạm Văn Lực (2010), Sự ra đời và hoạt động của chi bộ cộng sản nhà tù Sơn La từ 1939-1945, Tạp chí nghiên cứu lịch sử, Số 2 (406)/2010; trang: 49 – 56.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc
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9. Phạm Văn Lực (2009), Quá trình khai phá dải đất “đàng trong” thế kỷ XVI – XIX, Bản tin TTKH số 7-12/2009.
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B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
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NCS. LƯỜNG HOÀI THANH
A. Bài báo khoa học
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B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
NCS. ĐINH NGỌC RUẪN

A. Bài báo khoa học

1. Đinh Ngọc Ruẫn (2011), Đảng nhân dân cách mạng Lào – Nhân tố quan trọng dẫn tới thắng lợi của cách mạng Lào thời kỳ 1954 – 1975, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 6, trang: 37 – 39.
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* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc
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C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
NCS. NGUYỄN VĂN MINH
A. Bài báo khoa học
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* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc
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5. Nguyễn Văn Minh (2009), Đặc điểm thích nghi của con người Việt Nam với khí hậu nóng ẩm, Bản tin TTKH số 7-12/2009.
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8. Nguyễn Văn Minh (2011), Vị thế giao thông của biển đông, Bản tin TTKH số 7-12 năm 2011.
B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
TS. ĐỖ THÚY MÙI

A. Bài báo khoa học

1. Đỗ Thúy Mùi (2003), Những tiềm năng chủ yếu để phát triển du lịch của Sơn La, Số 5, trang: 75-80, Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội.
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B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
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A. Bài báo khoa học
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3. Dương Hà Hiếu (2003), Về vấn đề làng xã huyện Thanh Sơn trước năm 1945 (Qua các hương ước), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử,  Số 4, trang: 39-48.

4. Dương Hà Hiếu (2008), Tục cưới xin của người Hmông trắng ở Thuận Châu Sơn La, Tạp chí Dân tộc học, Số 03 (153), trang: 57-64.

5. Dương Hà Hiếu (2001), Sức xuân của vùng Mường tất thắng, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 31, trang: 11-13.

6. Dương Hà Hiếu (2001), Lễ hội đình làng Thạch Khoán, Tạp chí Dân tộc và thời đại x, Số 29, trang: 10-11 và 22.

7. Dương Hà Hiếu (2001), Ngôi nhà dân gian của người Mường ở Thanh Sơn – Phú Thọ, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 36, trang: 13-14 và 22.

8. Dương Hà Hiếu (2003), Nương rẫy của người Hmông bản Pá Nót, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 53.

9. Dương Hà Hiếu, Bích Thủy, Huyền Ngọc (2003), Tết “Nu xao” với người Hmông ở Mộc Châu – Sơn La, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 61, trang: 25-26.

10. Dương Hà Hiếu, Hà văn Hoàn (2004), Vị tướng tài nhà Đinh và đền Ba Dân, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 63, trang: 25-26.

11. Dương Hà Hiếu, Khang Thị Thơm (2005), Truyền thuyết Xuân Nương và lễ hội cầu trâu, Tạp chí Dân tộc và thời đại, Số 82, trang: 21.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Dương Hà Hiếu (2004), Tín ngưỡng “Vía lúa” và một số lễ nghi trong hoạt động nông nghiệp của người Mường- Thanh Sơn – Phú Thọ, Bản tin TTKH số 1-6/2004.

2. Dương Hà Hiếu (2005), Quân – dân Phú Thọ chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ xâm lược và chi viện cho tiền tuyến lớn Miền Nam, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

3. Dương Hà Hiếu (2005), Bàn thêm về chế độ Nhà Lang trong xã hội Mường cổ truyền, Bản tin TTKH số 7-12/2005.

4. Dương Hà Hiếu (2006), Bước đầu tìm hiểu tri thức dân gian Thái Thuận Châu trong sản xuất nông nghiệp (Qua tư liệu điền dã tại bản Nà Cài-Chiềng Ly, Bản tin TTKH số 1-6/2006.

5. Dương Hà Hiếu (2006), Quan hệ Sơn La (Việt Nam) và Hủa Phăn (Lào) trong lĩnh vực kinh tế từ 1986 đến 2000, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

6. Dương Hà Hiếu (2007), Bước đầu tìm hiểu tục cưới xin của người Mông trắng ở Sơn La (qua điều tra dã tại bản Nậm Giắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu), Bản tin TTKH số 1-6/2007.

7. Dương Hà Hiếu (2007), Bước đầu tiếp cận một số luận điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Đào tạo bậc Cao Đẳng - Đại học, Bản tin TTKH số 7-12/2007.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

ThS. NGUYỄN QUỐC PHÁP

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Quốc Pháp (2011), Đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường THPT, Tạp chí Giáo dục, Số 06, trang: 43-44-45 và 47.

2. Nguyễn Quốc Pháp (2011), Một số biện pháp thực hiện chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng trong dạy học lịch sử ở trường THPT tỉnh Sơn La, Tạp chí Giáo dục, Số 06, trang: 47-48-49.

 * Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1.  Nguyễn Quốc Pháp (2009), Kiểm tra, đánh giá và việc đổi mới quy trình xây dựng đề kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lịch sử của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2009

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

ThS. ĐÀO BÍCH NGỌC
A. Bài báo khoa học

1. Đào Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Nhung (2011), Nghiên cứu tình hình sản xuất và mức sống của các hộ gia đình ở một số khu tái định cư trên địa bàn tỉnh Sơn La, Tạp chí Giáo dục, Số 06, trang: 93 – 96.

 * Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Đào Bích Ngọc (2010), Vấn đề tự học của sinh viên khi đào tạo theo tín chỉ, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

2. Đào Bích Ngọc (2011), Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học bài thực hành Địa lý lớp 12, Bản tin TTKH số 1-6/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Đào Bích Ngọc (chủ nhiệm), Tìm hiểu mô hình phát triển kinh tế của một số khu tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. (Mã số B2009-25-14)

NCS. ĐẶNG NGUYÊN GIANG

A. Bài báo khoa học

1. Dang Nguyen Giang (2009), Idiomatic variants and synonymous idioms in English, Tạp chí khoa học (chuyên san Ngoại Ngữ), Tập 25, số 2, pp. 81-85, Trường ĐHSP Hà Nội.
2. Dang Nguyen Giang (2011), Idiom variants and synonymous idioms in English and Vietnamese: The similarities and differences, Tạp chí khoa học (chuyên san Ngoại Ngữ), số 4, năm 2011, Trường ĐHSP Hà Nội.
3. Đặng Nguyên Giang (2012), Bàn thêm về đặc tính ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Việt, Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 1(15), NXB Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.
 * Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Đặng Nguyên Giang (2008), Sự tương đồng và khác biệt của trợ động từ tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2008.

2. Đặng Nguyên Giang (2009), Đối chiếu một số yếu tố tình thái hàm chứa thông tin định hướng trả lời trong tiếng Anh và tiếng Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

3. Đặng Nguyên Giang (2011), Bàn thêm về đặc tính ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Anh, Bản tin TTKH số 1-6/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. NGUYỄN VIỆT HÙNG

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Việt Hùng (2007), “Dạy học theo đường hướng Task-based: một cách tiếp cận mới làm tăng hứng thú cho người học tiếng Anh”, Tạp chí Ngữ học trẻ, số 13, Tháng 11.
2. Nguyen Viet Hung (2011), Why should we investigate secondary school teacher beliefs and teacher perceptions of English language teaching?, Tạp chí khoa học (chuyên san Ngoại Ngữ), Tập 27, pp.124-131, Trường ĐHSP Hà Nội.
3. Nguyen Viet Hung (2012), Mother Tongue Use in Task-Based Language Teaching Model, ELT Canada.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Việt Hùng (2005), Một số kĩ năng học từ vựng tiếng Anh cho người Việt, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

2. Nguyễn Việt Hùng (2007), Dạy học theo đường hướng Task – Based: một cách tiếp cận mới làm tăng hứng thú cho người học tiếng Anh, Bản tin TTKH số 1-6/2007.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. NGUYỄN THỊ LAN ANH

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Thị Lan Anh (2011), Một số vấn đề về việc thu hút và sử dụng ODA của tỉnh Sơn La, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, Số 4 – 2011.
2. Nguyễn Thị Lan Anh (2011), Hiệu quả sử dụng ODA của tỉnh Sơn La, Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán, Số 6 – 2011.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Thị Lan Anh (2005), Về các nhân tố tạo thành uy tín người giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

2. Nguyễn Thị Lan Anh (2010), Tổng quan tình hình thu hút và sử dụng ODA của Việt Nam thời gian qua, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

3. Nguyễn Thị Lan Anh (2012), Thực trạng thu hút sử dụng ODA tại tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2012.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

ThS. HOÀNG XUÂN TRỌNG

A. Bài báo khoa học

1. Hoàng Xuân Trọng (2011), Lựa chọn thị trường mục tiêu trong Marketing địa phương, Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội, Số 71 tháng 11 năm 2011.

2. Hoàng Xuân Trọng (2012), Marketing địa phương nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Sơn La, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, Số 5 năm 2012.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Hoàng Xuân Trọng (2011), Nâng cao hiệu quả đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh gắn với nhu cầu doanh nghiệp tại Khoa Kinh tế - Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

ThS. VŨ MẠNH CƯỜNG

A. Bài báo khoa học

1. Vũ mạnh Cường, Trần Văn Hạnh (2011), Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng học tập ngoại khóa các môn thể thao ở trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí Giáo dục, Số đăc biệt, tháng 6, trang 43.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Vũ Mạnh Cường (2009), Tầm quan trọng của thư giãn và chú ý trong thể thao, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. NGUYỄN VĂN CHIÊM

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Văn Chiêm, Nghiên cứu thực trạng và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên Cao đẳng và Đại học khu vực Tây Bắc, Tạp chí Khoa học và Đào tạo huấn luyện TDTT Trường ĐH TDTT- Bắc Ninh, trang: 44 – 48.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Văn Chiêm (2005), Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học trong giờ học TDTT để áp dụng vào phương pháp tập luyện cho phù hợp, Bản tin TTKH số 1-6/2005

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

TS. PHẠM VĂN NHÃ

A. Bài báo khoa học

1. Trần Hồng Việt, Phạm Văn Nhã (2002), Định loại các loài thú hoang dại họ Gấu (Ursidae) và họ Chó (Canidae) ở Việt Nam dựa vào hình thái cấu trúc của lông, Tạp chí Sinh học, Tập 24 - số 3, tháng 9, trang: 29-31, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

2. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2006), Kết quả bước đầu khảo sát khu hệ thú huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học, Số 1, trang: 146-155, Trường ĐHSP Hà Nội.

3. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2006), Đánh giá hiện trạng của khu hệ thú huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La. Đề xuất biện pháp khôi phục, bảo tồn nguồn lợi, Tạp chí Sinh học, Tập 28 - số 4, tháng 12. trang: 18-27, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

4. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2006), Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học, Số 4, trang: 141-149, Trường ĐHSP Hà Nội.

5. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2006), Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học, Số 4, trang: 150-158, Trường ĐHSP Hà Nội.

6. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2007), Kết quả nghiên cứu khu hệ thú huyện Sông Mã và Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học, Số 1, trang: 107-115, Trường ĐHSP Hà Nội.

7. Trần Hồng Việt, Trần Hồng Hải, Phạm Văn Nhã (2007), Danh sách thú tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học, Số 1, trang: 116-125, Trường ĐHSP Hà Nội.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Phạm Văn Nhã, Công tác nghiên cứu thú hoang dại ở huyện Mường La tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2004.

2. Phạm Văn Nhã, Kết quả bước đầu xác định thành phần khu hệ thú huyện Mộc Châu Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2005

3. Phạm Văn Nhã, Thành phần các loài dơi huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2009.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Phạm Văn Nhã (thành viên), Hệ thống hóa các đại diện thực vật điển hình phân bố ở Sơn La và Lai Châu để giảng dạy chương trình Sinh học ở các trường THCS vùng Tây Bắc (Mã số: B2002-76-03).

2. Phạm Văn Nhã (thành viên), Điều tra thành phần loài, đặc điểm sinh học và sinh thái một số loài cá Suối Sập (Yên Châu) – Nậm Mu (Mường La) tỉnh Sơn La (Mã số B2003-76-05).

3. Phạm Văn Nhã (chủ nhiệm) Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh trưởng và sinh sản của giống gà H’Mông thuần trong điều kiện nuôi bán công nghiệp và chăn thả tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Mã số B2010-25-19).

ThS. PHẠM VĂN ANH

A. Bài báo khoa học

1. Le Nguyen Ngat, Pham Van Anh (2009), A survey of Amphibians and Reptiles in the Xuan Lien Nature Reserve, Thanh Hoa province, Journal of Science, natural science, Volume 54, No.6, pp 90 – 100, Trường ĐHSP Hà Nội.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
TS. TRẦN THỊ THANH HỒNG

A. Bài báo khoa học

1. Trần Thị Thanh Hồng (2002), Những khó khăn khi học phần văn học trung đại đối với học sinh trung học cơ sở Sơn La, Tạp chí Giáo dục, Số 22, tháng 2, trang: 28.
2. Trần Thị Thanh Hồng (2004), Một vài kinh nghiệm nâng cao hiệu quả  dạy học tác phẩm văn học cổ  ở trung học cơ sở miền núi Sơn La, Tạp chí Giáo dục, Số Xuân Giáp Thân, trang: 20.
3. Trần Thị Thanh Hồng (2004), Nâng cao chất lượng dạy môn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học trong trường sư phạm gắn liền với thực tiễn, Tạp chí Giáo dục, Số 3, trang: 25.

4. Trần Thị Thanh Hồng (2005), Tiềm năng to lớn vô tận của thơ văn Nguyễn Trãi cho giáo dục trong nhà trường phổ thông hiện nay, Tạp chí Giáo dục, Số 109, Tháng 3, trang: 34.
5. Trần Thị Thanh Hồng (2006), Biện pháp khắc phục những khoảng cách tiếp nhận ở học sinh phổ thông miền núi Sơn La khi học thơ văn Nguyễn Trãi, Tạp chí Giáo dục, Số 135, trang: 24.
6. Trần Thị Thanh Hồng (2011), Thực trạng đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở  Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, trang: 12.
* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Trần Thị Thanh Hồng, Nâng cao chất lượng dạy môn phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học trong trường sư phạm gắn liền với thực tiễn, Bản tin TTKH số 1-6/2004.

2. Trần Thị Thanh Hồng, Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Ngữ Văn ở trường Đại học Tây Bắc - những vấn đề cần quan tâm, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

3. Trần Thị Thanh Hồng, Những khó khăn khi học phần thơ văn Nguyễn Trãi đối với học sinh phổ thông Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2005.

4. Trần Thị Thanh Hồng, Một vài suy nghĩ về dạy bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi cho học sinh phổ thông, Bản tin TTKH số 1-6/2007.

5. Trần Thị Thanh Hồng, Thiết kế bài học “giáo viên và học sinh trong cơ chế dạy học văn ở nhà trường phổ thông” cho sinh viên Ngữ Văn, Bản tin TTKH số 7-12/2007

6. Trần Thị Thanh Hồng, Một số thủ thuật cơ bản khi đọc tác phẩm văn học ở trường phổ thông, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

7. Trần Thị Thanh Hồng, Một vài ý kiến về việc đổi mới phương pháp dạy học khoa Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2009.

8. Trần Thị Thanh Hồng, Một số gợi ý phát huy năng lực tự học của sinh viên trong giờ học tín chỉ qua môn phương pháp dạy học tiếng Việt, Bản tin TTKH số 7-12/2010.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. HOÀNG PHÚC

A. Bài báo khoa học

1. Hoàng Phúc (2011), Đặc điểm và ảnh hưởng của Phật Giáo đến phong tục Lễ Tết của người Việt, Nông thôn mới, Số 286, Tháng 01 năm 2011.

2. Hoàng Phúc (2011), Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong dạy học môn Những Nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Tây Bắc, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, Tháng 06/2011, trang 17.

3. Hoàng Phúc (2012), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - khâu then chốt của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam, tạp chí Giáo dục năm 2012.

4. Hoàng Phúc (2012), Phát triển nguồn nhân lực nông thôn trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam, Tạp chí Nông thôn mới, năm 2012.

5. Hoàng Phúc (2012), Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá học phần II “ Những NLCB của chủ nghĩa Mác –Lênin”, Tạp chí Khoa học giáo dục, năm 2012.

6. Hoàng Phúc (2012), Chữ “Nhân” của Khổng Tử và ý nghĩa giáo dục của nó trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Nông thôn mới, năm 2012.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Hoàng Phúc (2011), Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - khâu then chốt của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt nam, Bản tin TTKH số 7-12 năm 2011.

2. Hoàng Phúc (2011), Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá học phần phương pháp dạy học DGCD II cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị - Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6 năm 2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. PHẠM THU HÀ

A. Bài báo khoa học

1. Phạm Thu Hà (2010), Xây dựng môi trường văn hoá giao thông nông thôn Sơn La, Nông Thôn Mới, Số 273, kỳ 2 tháng 6,  trang 44.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Phạm Thu Hà (2010), Xây dựng môi trường văn hoá giao thông, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

2. Phạm Thu Hà (2011), Xu hướng biến đổi các giá trị văn hóa trong cộng đồng nông thôn Việt Nam hiện nay, Bản tin TTKH số 1-6/2011.

3. Phạm Thu Hà (2012), EMILE DURKHEIM - MAX WEBER: Sự khác biệt trong quan niệm về đối tượng nghiên cứu và phương pháp tiếp cận xã hội, Bản tin TTKH số 1-6/2012.
B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. VŨ HUY THỤC

A. Bài báo khoa học

1. Vũ Huy Thục (2010), Lao động Trung Quốc ở Châu Phi: xu hướng mới của làn sóng di cư quốc tế, Tạp chí Kinh tế & chính trị Thế giới, năm 2010.
2. Vũ Huy Thục (2011), Biến đổi khí hậu và quyền con người: Một số nhìn nhận ban đầu, Tạp chí Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 4 (180) tháng 4- 2011, trang: 3-9.

3. Vũ Huy Thục (2012), Một số vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Giáo dục lí luận, năm 2012.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Vũ Huy Thục (2011), Mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay, Bản tin TTKH số 7-12 năm 2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. LÊ THỊ VÂN ANH

A. Bài báo khoa học

1. Lê Thị Vân Anh (2010), Giáo dục truyền thống cho sinh viên – yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay, Tạp chí giáo dục, Số 241, kì 1 – 7, trang: 58, 59.
2. Lê Thị Vân Anh (2010), Quy trình giảng dạy, học tập các môn khoa học Mac – Lênin bằng bài giảng điện tử, Tạp chí giáo dục, Số 133, kì 1 (3/2010), trang: 51 – 52.
3. Lê Thị Vân Anh (2011), Đổi mới quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên môn đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam theo học chế tín chỉ, Tạp chí giáo dục,  Số đặc biệt, tháng 6, trang 22, 23.

4. Lê Thị Vân Anh (2012), Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Tạp chí giáo dục, năm 2012.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Lê Thị Vân Anh (2006), Giáo dục truyền thống cho sinh viên - yêu cầu cấp thiết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

2. Lê Thị Vân Anh (2008), Một vài biện pháp đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học, cao đẳng, Bản tin TTKH số 1-6/2008.

3. Lê Thị Vân Anh (2008), Một vài suy nghĩ về dạy tốt trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

4. Lê Thị Vân Anh (2011), Xử lí điểm nóng chính trị - xã hội trên địa bàn Tây Bắc – một số vấn đề lí luận và thực tiễn, Bản tin TTKH số 1-6 năm 2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

NCS. CAO ĐÌNH SƠN

A. Bài báo khoa học

1. Cao Đình Sơn (2005), Tính đa dạng sinh học của các loài nấm nhỏ góp phần hạn chế khả năng gây bệnh cây rừng tại khu vực rừng nghiên cứu thực nghiệm Trường Đại học Lâm nghiệp, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 19/2005, trang: 108-111.

2. Cao Đình Sơn (2006), Một số giải pháp nâng cao kiến thức nương rẫy gắn với công tác bảo vệ môi trường cho cộng đồng người Thái xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Số 16/2006, trang: 70-72.

3. Cao Đình Sơn, Trần Quang Khải (2009), Nghiên cứu thành phần, đặc điểm phân bố các loài song, mây dưới tán rừng tự nhiên Sơn La, Tạp chí Kinh tế sinh thái, Số 29/2009, trang: 3 -38.

4. Cao Đình Sơn, Vũ Văn Thuận (2011), Thị trường các sản phẩm hạt Mắc khén tại vùng Tây Bắc và các vùng phụ cận, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt, Tháng 06/2011, trang: 87-90.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Cao Đình Sơn, Mô hình trồng cây Trám đen (Canarium nigrum Engler) trên đất canh tác nương, rẫy của cộng đồng người Thái xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2006.

2. Cao Đình Sơn, Ảnh hưởng của một loại chất điều hoà sinh trưởng đến hom keo tai tượng (acaia mangium wild) tại vườn ươm Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

3. Cao Đình Sơn, Đặc điểm thành phần, phân bổ các loài Song, Mây tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2007.

4. Cao Đình Sơn, Đặc điểm thành phần, phân bố các loài song, mây tại huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2008

5. Cao Đình Sơn, Kỹ thuật gây trồng loài song đã dưới tán rừng tại tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

6. Cao Đình Sơn, Chọn lọc, nhân giống một số loài tre trúc bản địa tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Cao Đình Sơn (thành viên), Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào để nhân giống một số giống lan nhập ngoại ở tỉnh Sơn La. Đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, mã số: KN 09-2004.
2. Cao Đình Sơn (chủ nhiệm), Nghiên cứu, chọn lọc nhân giống và xây dựng mô hình trồng song,  mây thư​ơng phẩm tại Sơn La, Đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh, mã số: KN-02-2007.

3. Cao Đình Sơn (chủ nhiệm), Nghiên cứu chọn lọc nhân giống và kỹ thuật gây trồng một số loài Tre – Trúc bản địa tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số: B2008-25-09 . 

NCS. NGUYỄN TIẾN DŨNG

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Tiến Dũng (2007), Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm phục hồi rừng tại khu bảo tồn Copia, Thuận Châu, Sơn La, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 2, năm 2007, trang: 355 – 360, Viện Khoa học Lâm nghiệp.

2. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Con (2007), Một số đặc điểm cấu trúc rừng làm cơ sở  đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm quản lý rừng bền vững ở Kon Hà Nừng – Tây Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 6, trang: 48 -52.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Tiến Dũng, Phân loại trạng thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia-Thuận Châu, Bản tin TTKH số 1-6/2006.

2. Nguyễn Tiến Dũng, Sử dụng nấm rừng một cách an toàn, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

3. Nguyễn Tiến Dũng, Đặc điểm cấu trúc một số quần xã thực vật rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên copia, thuận châu, sơn la, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

4. Nguyễn Tiến Dũng, Một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên hang Kia – Pà cò, Bản tin TTKH số 7-12/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhiệm), Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực vật bậc cao của khu hệ thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, mã số B2007-25-05 (2007-2008).

2. Nguyễn Tiến Dũng (thành viên), Nghiên cứu sử dụng, sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh trong một số lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường ở tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-2006 (1/2006-10/2007).

NCS. NGUYỄN VĂN KHOA

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Kim Thanh (2011), Một số chỉ tiêu sinh lý liên quan đến tính chịu hạn của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tập 9, số 4, trang: 542 – 549.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Văn Khoa, Kết quả sản xuất thử nghiệm giống bí ngồi mới tại Thuận Châu – Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2007.

2. Nguyễn Văn Khoa, Quách Thị Ngân, Kết quả sản xuất thử nghiệm một số dòng, giống lúa lai Việt Nam tại Hòa Bình, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

3. Nguyễn Văn Khoa, Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm sò tím trên lõi bắp ngô, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

4. Nguyễn Văn Khoa, Đỗ Thị Dương, Phạm Thị Vân, Vừ Bá Páo, Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng xen đậu nương với ngô tại Thuận Châu, Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2010.

5. Nguyễn Văn Khoa, Nghiên cứu đặc điểm chịu hạn và năng suất của các mẫu giống lúa nương tại huyện Thuận Châu, Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12 năm 2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Nguyễn Văn Khoa (thành viên), Nghiên cứu chất lượng quả và xây dựng quy trình trồng, chăm sóc giống Cà chua bi Thúy Hồng – Đài Loan tại Sơn La. Mã số B2007-25-08.
2. Nguyễn Văn Khoa (chủ nhiệm), Nghiên cứu sử dụng các phế thải cây ngô (thân, lõi bắp ngô) để sản xuất một số loại nấm ăn tại Thuận Châu- Sơn La. Mã số B2008-25-10.
3. Nguyễn Văn Khoa (thành viên), Nghiên cứu sử dụng, sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh trong một số lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường ở tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-2006. 

4. Nguyễn Văn Khoa (thành viên), Nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất rau mầm tại hộ gia đình ở khu đô thị tỉnh Sơn La. Mã số: KN-03-2008. 

5. Nguyễn Văn Khoa (thành viên), Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai (Dạ yến), rau Sắng tại tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-09. 

NCS. PHẠM QUANG THẮNG

A. Bài báo khoa học

1. Phạm Quang Thắng, Đinh Thị Hoa (2010), Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai tại Sơn La, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14 năm 2010.

2. Phạm Quang Thắng (2011), Ảnh hưởng của biện pháp tỉa nhánh đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống dưa chuột bản địa tại Thuận Châu, Sơn La, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, tháng 6 năm 2011. 

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Phạm Quang Thắng, Nghiên cứu đặc điểm di truyền một số tính trạng lúa, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

2. Phạm Quang Thắng, Một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm phát triển cây khoai sọ Cụ Cang theo hướng sản xuất hàng hoá hiệu quả và bền vững, Bản tin TTKH số 1-6/2007.

3. Phạm Quang Thắng, Tuyển chọn và phát triển giống lúa Hai Đòng mới cho huyện Thuận Châu – Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2007.

4. Phạm Quang Thắng, Kết quả khảo nghiệm giống lúa mới năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng káng sâu bệnh hại trong vụ xuân 2008 tại Thuận Châu – Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2008

5. Phạm Quang Thắng, Nghiên cứu xây dựng quy trình và thử nghiệm sản xuất một số loại rau mầm tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

6. Phạm Quang Thắng, Kết quả thí nghiệm giâm hom rau bò khai tại Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

7. Phạm Quang Thắng, Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Sắng tại Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2010.

8. Phạm Quang Thắng, Ảnh hưởng của phân NPK đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng giống Dưa chuột bản địa tại Thuận Châu, Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Phạm Quang Thắng (thành viên), Nghiên cứu sử dụng, sản xuất thử nghiệm chế phẩm vi sinh trong một số lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường ở tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-2006.

2. Phạm Quang Thắng (thành viên), Nghiên cứu sự biểu hiện của một số tính trạng liên quan đến hình thái cây và chất lượng gạo của giống lúa Tám thơm đột biến tại một số địa điểm của tỉnh Sơn La. Mã số B2007-25-04.

3. Phạm Quang Thắng (thành viên), Điều tra, đánh giá tác hại của các loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Sơn La. Mã số B2007-25-06.

4. Phạm Quang Thắng (thành viên), Nghiên cứu chất lượng quả và xây dựng quy trình trồng, chăm sóc giống Cà chua bi Thúy Hồng – Đài Loan tại Sơn La. Mã số B2007-25-08.

5. Phạm Quang Thắng (thành viên), Nghiên cứu triển khai mô hình sản xuất rau mầm tại hộ gia đình ở khu đô thị tỉnh Sơn La. Mã số: KN-03-2008 (2008-2009)

6. Phạm Quang Thắng (chủ nhiệm), Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai (Dạ yến), rau Sắng tại tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-09 (2009-2010)

7. Phạm Quang Thắng (chủ nhiệm), Ứng dụng một số chế phẩm giữ ẩm chống hạn cho cây cao su tại tỉnh Sơn La (2011-2012).

ThS. ĐINH THỊ HOA

        A. Bài báo khoa học

1. Đinh Thị Hoa (thành viên) (2010), Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom rau Bò khai tại Sơn La, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 14 năm 2010.
* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Đinh Thị Hoa (2006), Tìm hiểu đa dạng thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia, huyện Thuận Châu-Sơn La, Bản tin TTKH số 1-6/2006.

2. Đinh Thị Hoa (2006), Tìm hiểu về việc phát triển tài nguyên lâm sản ngoài gỗ tại Việt Nam, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

3. Đinh Thị Hoa (2008), Bước đầu nghiên cứu hiện trạng nguồn cây dược liệu tại khu bảo tồn thiên nhiên Côpia, huyện Thuận Châu, Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

4. Đinh Thị Hoa (2009), Nghiên cứu kiến thức bản địa về rau bò khai  của cộng đồng dân tộc Thái tại Sơn La, Bản tin TTKH số 7-12/2009.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Đinh Thị Hoa (thành viên), Xây dựng bộ tiêu bản và bộ sưu tập ảnh các loài thực bậc cao của khu hệ thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Copia, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (Mã số B2007-25-05).

2. Đinh Thị Hoa (chủ nhiệm), Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) dưới tán rừng trồng và trên đất nương rẫy tại xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Mã số B2008-25-12.

3. Đinh Thị Hoa (thành viên), Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật gây trồng và phát triển rau Bò khai (Dạ yến), rau Sắng tại tỉnh Sơn La. Mã số: KN-01-09.

4. Đinh Thị Hoa (thành viên), Ứng dụng một số chế phẩm giữ ẩm chống hạn cho cây cao su tại tỉnh Sơn La (2011-2012).

TS. NGUYỄN THỊ NHUNG

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Thị Nhung (2006), Nhận thức của giáo viên THPT Huyện Thuận Châu (Sơn La) về giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, Số 147 (kỳ1 – 10/2006), trang:  44, 45.
2. Nguyễn Thị Nhung (2008), Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Tạp chí Giáo dục, Số 149, trang 46, 58, 59.
3. Nguyễn Thị Nhung (2008), Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT miền núi phía Bắc, Tạp chí Khoa học, Số 4; trang 167, 172, Trường ĐHSP Hà Nội.
4. Nguyễn Thị Nhung (2011), Nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường ĐHTB đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt, trang 3,4.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Thị Nhung, Đổi mới giảng dạy môn Tâm lý-Giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên của Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2004.

2. Nguyễn Thị Nhung, Phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình lĩnh hội các khái niệm Tâm lý, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

3. Nguyễn Thị Nhung, Giới thiệu lý thuyết của P. IA Galperin về các bước hình thành hành động trí tuệ, Bản tin TTKH số 7-12/2005.

4. Nguyễn Thị Nhung, Một số vấn đề kỹ thuật cần quan tâm khi đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2006.

5. Nguyễn Thị Nhung, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Tâm lý – giáo dục ở trường ĐH Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2007.

6. Nguyễn Thị Nhung, Các xu thế dạy học hiện đại và  biện pháp tích cực hoá hoạt động học tập của người học, Bản tin TTKH số 1-6/2009.

7. Nguyễn Thị Nhung, Những  yêu cầu mới đối với giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông trong bối cảnh hiện nay, Bản tin TTKH số 1-6/2010.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

1. Nguyễn Thị Nhung (tham gia), Ảnh hưởng của việc thay đổi hướng dạy học đến sự hình thành kỹ năng đọc tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La (Mã số 2006-25-02).

NCS. NGUYỄN QUỐC THÁI

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Quốc Thái (2011), Thực trạng và nguyên nhân mắc lỗi khi phát âm tiếng Việt của học sinh lớp 2 dân tộc Thái Huyện Thuận Châu – Sơn La, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt (6/2011), trang 29.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Quốc Thái (2008), Khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên sư phạm năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 7-12/2008.

2. Nguyễn Quốc Thái (2009), Cách tiếp cận khác về cấu trúc hoạt động của A.N.LÊÔNCHIÉP, Bản tin TTKH số 7-12/2009.

3. Nguyễn Quốc Thái (2011), Thực trạng kỹ năng ngôn ngữ nói trong hoạt động rèn nghề của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2011.

4. Nguyễn Quốc Thái (2011), Cơ sở lí luận về định hướng giá trị của thanh niên sinh viên trong tâm lí học, Bản tin TTKH số 7-12 năm 2011.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ

ThS. NGUYỄN THỊ LANH

A. Bài báo khoa học

1. Nguyễn Thị Lanh (2011), Nhận biết cảm xúc con người thông qua nét mặt, hành vi, cử chỉ, giọng nói, Tạp chí giáo dục, Số đặc biệt (6/2011), trang 8.

* Các bài báo đăng trên Bản tin Thông tin Khoa học Trường Đại học Tây Bắc

1. Nguyễn Thị Lanh (2005), Về các nhân tố tạo thành uy tín người giảng viên Trường Đại học Tây Bắc, Bản tin TTKH số 1-6/2005.

B. Sách, Giáo trình

C. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, Bộ
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